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HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT  
VÀ TÀI NGUYÊN VỚI PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG (ERSD 2022) 

 

 

 

Thành phần cơ giới đất và hàm lượng mùn trong một số loại  
đất canh tác nông nghiệp và đất rừng ở huyện Pắc Nạm, tỉnh Bắc Kạn 

 
Vũ Thị Phương Thảo 1,*, Nguyễn Đức Thành 2, Phạm Duy Trung3, Nguyễn Quốc Phi1 

1Trường Đại học Mỏ - Địa chất 
2Viện Địa lý, Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam 

3Công ty Cổ phần than Cao Sơn, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) 
 

TÓM TẮT  

Bài báo này nghiên cứu về hàm lượng và chất lượng mùn trong đất của các loại đất nông nghiệp trồng các loại cây đặc 
trưng và một số loại đất rừng của huyện Pác Nặm. 5 vị trí ở các ruộng trồng hoa màu và 5 vị trí ở các khu rừng thuộc 
huyện Pắc Nạm đã được lựa chọn để lấy mẫu đất. Các mẫu đất được phân tích thành phần cơ giới, tính chất vật lý và 
hàm lượng mùn. Kết quả phân tích cho thấy thành phần cơ giới của các mẫu đất canh tác nông nghiệp chiếm ưu thế là 
đất có thành phần cơ giới trung bình trong khi đất có thành phần cơ giới nặng chiếm ưu thế ở các mẫu đất rừng. Độ pH 
ở các mẫu đất thu được từ các vị trí nghiên cứu thường có phản ứng từ chua đến rất chua, biến động từ 3,79 đến 5,25 
đối với đất rừng và nằm trong khoảng từ 3,93 đến 5,78 đối với đất canh tác. Hàm lượng chất hữu cơ tổng số trong đất 
canh tác nằm trong khoảng 4,067 đến 4,403%, thấp nhất là trong đất trồng ngô và trồng dong riềng; đất trồng lúa có 
hàm lượng mùn cao nhất trong số các mẫu đất canh tác. Hàm lượng chất hữu cơ tổng số trong đất rừng nằm trong 
khoảng 3,608 đến 6,799%, thấp nhất là trong đất rừng tre nứa xen cây mỡ, cũng là vùng rừng có hàm lượng mùn thấp 
hơn cả mùn trong các vùng canh tác đất nông nghiệp.  Các vùng đất rừng còn lại đều có hàm lượng mùn ở mức giàu - 
lớn hơn 5% lượng mùn trong đất, nằm trong khoảng 5,003 đến 6,799, đó là các khu đất rừng hỗn tạp có đa dạng các 
loài cây và các tầng rừng.  
 
Từ khóa: Mùn, chất hữu cơ tổng số, rừng hỗn tạp, Pác Nạm 
 
1. Đặt vấn đề  

Huyện Pác Nặm nằm ở phía bắc của tỉnh Bắc Kạn, có toạ độ địa lý từ 22o 48'16" đến 22o 74'21" vĩ độ 
Bắc và 105o 55'29" đến 105o 77'78" kinh độ Đông; diện tích đất tự nhiên là 47,364 ha với 80% diện tích là 
đồi núi, độ cao trung bình 550-600m so với mực nước biển, địa hình khá phức tạp, bị chia cắt bởi các dãy 
núi cao, độ dốc lớn. Nằm trong khu vực có khí hậu nhiệt đới gió mùa, Pác Nặm có mùa hè mưa nhiều, mùa 
đông lạnh và ít mưa, thực vật khá phong phú và tươi tốt quanh năm. 

Theo thời gian, các quá trình feralit, quá trình xói mòn, rửa trôi và quá trình sử dụng đất không hợp lý ở 
một số nơi trong huyện Pác Nặm đã ảnh hưởng rất lớn tới số lượng cũng như chất lượng hữu cơ và mùn 
trong đất. Lượng chất hữu cơ được tạo ra hàng năm cùng tàn tích sinh vật để lại cho đất rất khác nhau giữa 
các vùng đất trồng trọt và đất rừng. Quá trình mùn hoá thực hiện với tốc độ nhanh, song quá trình khoáng 
hoá cũng rất mạnh mẽ dẫn đến chất hữu cơ nói chung, mùn nói riêng bị phân giải nhanh chóng. Mùn hay 
chất hữu cơ trong đất là chỉ tiêu quan trọng của độ phì nhiêu đất, nó có tính chất quyết định đối với các tính 
chất vật lý, hóa học cũng như sinh học đất từ đó có ảnh hưởng rất lớn đến năng suất và chất lượng cây trồng 
cũng như chất lượng rừng. Bài báo này nghiên cứu về hàm lượng và chất lượng mùn trong đất của các loại 
đất nông nghiệp trồng các loại cây đặc trưng và một số loại đất rừng của huyện Pác Nặm, nhằm phát hiện 
các ảnh hưởng cụ thể của các quá trình sử dụng đất đến chất lượng cây trồng, từ đó đưa ra một số giải pháp 
để sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên đất. 

2. Vật liệu và phương pháp nghiên cứu  

2.1. Vị trí, thời gian thu mẫu đất 
5 vị trí ở các ruộng trồng hoa màu và 5 vị trí ở các khu rừng thuộc huyện Pắc Nặm đã được lựa chọn để 

lấy mẫu đất. Các vị trí lấy mẫu đất ruộng được trình bày trong Bảng 1, là các ruộng trồng các loại hoa màu 
đặc trưng ở huyện như ruộng ngô, ruộng lúa, ruộng mận, ruộng mỡ, ruộng dong riềng; Các vị trí lấy mẫu 
đất rừng là các loại rừng đặc trưng ở huyện như rừng hỗn giao tre nứa, rừng trồng xen tre nứa và mỡ, rừng 
hỗn tạp được trình bày trong bảng 2.  

Thời gian lấy mẫu đất là vào mùa khô từ 18-20/11/ 2021. 
  

 

 
* Tác giả liên hệ 
Email: vuthiphuongthao@humg.edu.vn  
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Bảng 1. Các vị trí lấy mẫu đất ruộng  

STT 
Ký hiệu 

mẫu 
Vị trí lấy mẫu 

Tọa độ 
Loại cây trồng Ngày lấy mẫu Kinh độ Vĩ độ 

1 DT1 Xã Nghiên Loan 105071’82” 22051’15” Ngô 18/11/2021 
2 DT2 Xã Bằng Thành 105068’15” 22069’65” Lúa 18/11/2021 

3 DT3 Xã Xuân La 105070’04” 22057’51” Mận 18/11/2021 

4 DT4 Xã Xuân La 105060’31” 22056’37” Dong riềng 18/11/2021 

5 DT5 Xã Cổ Linh 105061’29” 22054’71” Mỡ 18/11/2021 

 
Bảng 2. Các vị trí lấy mẫu đất rừng  

STT 
Ký hiệu 

mẫu 
Vị trí lấy mẫu 

Tọa độ 
Loại rừng 

Ngày lấy 
mẫu Kinh độ Vĩ độ 

1 DR 1 Xã Bằng Thành 105069’76” 22068’45” Hỗn tạp 19/11/2021 
2 DR2 Xã Nhạn Môn 105065’22” 22065’55” Hỗn tạp 19/11/2021 

3 DR3 Xã  Bộc Bố 105067’38’ 22060’26” Hỗn giao tre nứa 19/11/2021 

4 DR4 Xã Giáo Hiệu 105059’35” 22063’56” Hỗn tạp 20/11/2021 
5 DR5 Xã Cổ Linh 105060’13” 22055’84” Tre nứa, mỡ 20/11/2021 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 
2.2.1. Phương pháp lấy mẫu và bảo quản mẫu đất 

Phương pháp lấy mẫu đất ngoài thực địa thực hiện theo quy định tại TCVN 7538-2:2005 - Chất lượng 
đất - Lấy mẫu Phần 2: Hướng dẫn kỹ thuật lấy mẫu. Lập các ô vuông có kích thước 10 x 10 m, tại mỗi góc 
của ô vuông tiến hành lấy 01 kg đất rồi trộn đều theo tầng, từ mẫu hỗn hợp trộn đều này lấy 01 mẫu đại 
diện cho tầng đất, thảm thực vật, nhằm đảm bảo tính đặc trưng của khu vực nghiên cứu. Đất được lấy ở độ 
sâu 0-20cm. 

Mẫu đất được xử lý sơ bộ theo hướng dẫn kỹ thuật tại TCVN 6647:2000 (ISO 11464:1994) - Chất lượng 
đất - Xử lý sơ bộ đất để phục vụ thí nghiệm. Sau đó đất được vận chuyển về phòng thí nghiệm và được bảo 
quản ở nhiệt độ 2-50C và tiến hành phân tích trong vòng 24 giờ.  

2.2.2. Phương pháp phân tích mẫu đất  
Các mẫu đất được phân tích thành phần cơ giới và tính chất vật lý, hóa học tuân theo Bảng 3. 

Bảng 3. Phương pháp phân tích thành phần cơ giới đất và phân tích các thông số chất lượng đất 

STT Thông số chất lượng đất Đơn vị Phương pháp phân tích 
1 Thành phần cơ giới đất % TCVN 5257-1990: Đất được xử lý bằng oxy già (H2O2) 

30 - 35% để loại chất hữu cơ. Khuếch tán keo bằng Natri 
Hexametaphotphat/ Natri Cacbonat, lắc đất để qua đêm. 
Sét và limon được tách ra khỏi cát bằng cách lọc qua rây 
ướt (50 m) và xác định bằng phương pháp Pipét. Cát 
được tách bằng rây khô. 

2 
pH 

- TCVN 5979:2007: Đo bằng pH-meter trong huyền phù 
theo tỷ lệ đất: dung dịch là 1: 5 (nước cất) 

3 

Mùn 

%OM TCVN 8941:2011: Phương pháp Walkley-Black. Oxy hóa 
các bon hữu cơ trong đất bằng dung dịch kali bicromat 
trong môi trường axit sunfuric đậm đặc. Chuẩn độ lượng 
dư kali dicromat bằng dung dịch muối Fe (II) 

 
3. Kết quả và thảo luận  
3.1. Thành phần cơ giới, tính chất vật lý của đất ở Pắc Nặm 

Bảng 4 trình bày về thành phần cơ giới của các mẫu đất tại Pác Nặm. Thành phần cơ giới của các mẫu 
đất ruộng chủ yếu là đất có thành phần cơ giới trung bình và đất có thành phần cơ giới nặng. Các mẫu đất 
có thành phần cơ giới nặng với tỷ lệ các hạt từ 37,5- 41,7% hạt cát, 37,52- 42,78% limon, 15,46 -24,98% 
các hạt sét. Các mẫu đất có thành phần cơ giới trung bình có tỷ lệ các hạt từ 51,9- 66,1% hạt cát, 20,28- 
34,01% limon, 13,56 -17,16% các hạt sét.  

Trong các mẫu đất rừng, nhóm đất có thành phần cơ giới nặng với tỷ lệ các hạt từ 26,9- 46,1% hạt cát, 
21,8- 43,6% limon, 17,96 -35,14% các hạt sét chiếm ưu thế.Theo bảng phân loại đất của Lê Văn Khoa, đây 
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chính là nhóm đất thịt, ít có khả năng bị rửa trôi hơn so với nhóm đất canh tác phía trên (Lê Văn Khoa, 2000). 

Bảng 4. Thành phần cơ giới của các mẫu đất tại Pắc Nạm 

Mẫu đất 
TPCG (%) 

Mẫu đất 
TPCG (%) 

Cát, cát mịn Limon Sét Cát, cát mịn Limon Sét 
DT1 65,86 20,58 13,56 DR 1 46,88 28,18 24,94 
DT2 41,76 42,78 15,46 DR2 49,5 31,14 19,36 
DT3 37,50 37,52 24,98 DR3 39,54 42,50 17,96 
DT4 62,56 20,28 17,16 DR4 43,06 21,80 35,14 
DT5 51,85 34,01 14,14 DR5 26,82 43,60 29,58 

 
Độ chua là một trong những yếu tố quan trọng quyết định độ phì nhiêu đất, nó ảnh hưởng lên các quá 

trình lí hóa, sinh học trong đất và có tác động lớn đến sự tồn tại và phát triển của cây trồng. Đa số các cây 
trồng đều thích phản ứng đất từ trung tính đến ít chua với độ pH nằm trong khoảng 6÷7 (Nguyễn Vy, 1998). 
Độ pH phân tích được ở các mẫu đất thu được từ các vị trí nghiên cứu thường có phản ứng từ chua đến rất 
chua, biến động từ 3,79 đến 5,25 đối với đất rừng và nằm trong khoảng từ  3,93 đến 5,78 đối với đất canh 
tác. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng đất chua ở đây chủ yếu là do đất bị dốc, cấu trúc đất pha cát nên dễ bị 
rửa trôi các ion kiềm thổ khiến đất bị chua. Hình 1 biểu diễn độ pH của các mẫu đất đã được thu thập. 

 
Hình 1. Độ pH của các mẫu đất ở huyện Pác Nặm 

3.2. Thành phần mùn trong đất ở Pác Nặm  
Nước ta nằm trong điều kiện khí hậu nhiệt đới nên lượng nhiệt cao, độ ẩm tương đối lớn khiến quá trình 

khoáng hóa mùn luôn diễn ra mạnh mẽ, do đó thường thì hàm lượng mùn trong đất nghèo, đặc biệt là đối 
với đất canh tác lâu năm mà không sử dụng phân hữu cơ, lấy đi phụ phẩm cây trồng mà không trả lại cho 
đồng ruộng (Hội Khoa học Đất Việt Nam, 2000). Hình 2 trình bày hàm lượng chất hữu cơ trong các mẫu 
đất ở huyện Pác Nặm. Kết quả phân tích cho thấy hàm lượng chất hữu cơ tổng số trong đất canh tác nằm 
trong khoảng 4,067 đến 4,403%, thấp nhất là trong đất trồng ngô và trồng dong riềng; đất trồng lúa có hàm 
lượng mùn cao nhất trong số các mẫu đất canh tác. Đối chiếu với hàm lượng mùn của một số tác giả cùng 
canh tác trên đất dốc nhận thấy hàm lượng mùn trong đất canh tác của Pắc Nạm thuộc loại đất có hàm lượng 
mùn khá (Thái Phiên, Nguyễn Tử Siêm, (1998); Đặng Kim Sơn (1995).). Điều này có thể lý giải là do cách 
thức sử dụng phân bón của người dân khi canh tác nông nghiệp, vẫn chủ yếu là sử dụng các loại phân 
chuồng ủ cùng các loại phụ phẩm nông nghiệp. Bên cạnh đó, sau mùa vụ thu hoạch, ruộng nương thường 
được nghỉ ngơi và bồi đắp bổ sung thêm các chất hữu cơ là thân của các cây ngô, cây lúa, cây dong riềng,... 

 

  

Hình 2. Hàm lượng chất hữu cơ trong các mẫu đất ở huyện Pác Nặm 
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Hàm lượng chất hữu cơ tổng số trong đất rừng được phân tích nằm trong khoảng 3,608 đến 6,799%.  Đất 
rừng tre nứa xen cây mỡ, rừng hỗn giao của tập đoàn tre nứa, vầu, giang, trúc, cây hòa thảo, lau lách, cỏ 
tranh,... với sự đa dạng thấp của các loài thực vật là vùng rừng có hàm lượng mùn thấp nhất trong các loại 
đất rừng được phân tích hàm lượng mùn ở nghiên cứu này, thấp hơn cả mùn trong các vùng canh tác đất 
nông nghiệp.  Do tác động của con người khai phá nên gỗ quý hầu như không còn.  Vùng này độ ẩm nói 
chung còn khá cao. Trong vùng hình thành các loại đất đỏ vàng. Các vùng đất rừng hỗn tạp còn lại có hàm 
lượng mùn ở mức giàu – lớn hơn 5% lượng mùn trong đất, nằm trong khoảng 5,003 đến 6,799%. Nhận 
thấy ở các khu đất rừng hỗn tạp có đa dạng các loài cây và các tầng rừng, bao gồm các quần thể thực vật 
chủ yếu là rừng nhiệt đới thường xanh, nửa lá rụng, độ ẩm cao, lượng chất hữu cơ thảm mục dày với  sự đa 
dạng rõ rệt các loài thực vật bao gồm một số loài gỗ quý như táu, dẻ, lát hoa, chò chỉ, trám trắng, lim, bồ 
đề, các cây dây leo, cây bụi hỗn giao tre nứa,... Loại đất ở đây là loại đất giàu mùn có màu vàng đỏ trên 
núi.  Như vậy sự đa dạng thực vật  lại một lần nữa chứng minh vai trò quan trọng đến quá trình hình thành 
đất và là yếu tố có tính chất quyết định đến độ giàu của mùn trong đất.  

  
4. Kết luận 

Kết quả phân tích cho thấy thành phần cơ giới của các mẫu đất ruộng ở huyện Pác Nạm chủ yếu là đất 
có thành phần cơ giới trung bình chiếm ưu thế trong khi ở các mẫu đất rừng, nhóm đất có thành phần cơ 
giới nặng chiếm ưu thế. Hàm lượng chất hữu cơ tổng số trong đất canh tác nằm trong khoảng 4,067 đến 
4,403%, thấp nhất là trong đất trồng ngô và trồng dong riềng; đất trồng lúa có hàm lượng mùn cao nhất 
trong số các mẫu đất canh tác. Hàm lượng chất hữu cơ tổng số trong đất rừng được phân tích nằm trong 
khoảng 3,608 đến 6,799%.  Đất rừng với sự đa dạng thấp của các loài thực vật là vùng rừng có hàm lượng 
mùn thấp nhất. Các vùng đất rừng hỗn tạp có đa dạng các loài cây và các tầng rừng có hàm lượng mùn ở 
mức giàu – lớn hơn 5% lượng mùn trong đất, nằm trong khoảng 5,003 đến 6,799%. Như vậy sự đa dạng 
thực vật chứng minh vai trò quan trọng đến quá trình hình thành đất và là yếu tố có tính chất quyết định 
đến độ giàu của mùn trong đất.  
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ABSTRACT 

Soil mechanical composition and humus content in some 
agricultural and forest soils in Pac Nam district, Bac Can province. 
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3Công ty Cổ phần than Cao Sơn, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) 
 

This paper studies on the amount of humus in the agricultural soils with typical crops and some forest 
soils of Pac Nam district. Five locations in crop fields and five locations in forests in Pac Nam district were 
selected for soil sampling. Soil samples were analysed for mechanical composition, physical properties, 
and humus content. The results of the analysis show that the predominant mechanical composition of 
agricultural land samples is medium, while heavy mechanical composition predominates in forest soil 
samples. The pH in soil samples generally had an acidic to heavy acidic reaction, ranging from 3,79 to 
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5,25% for forest soil and ranging from 3,93 to 5,78% for crop soils. Total organic matter content in crop 
soils ranges from 4,067 to 4,403%, the lowest is in corn and galangal cultivation; rice soil has the highest 
humus content among the crop soil samples. The content of total organic matter in forest soil ranges from 
3,608 to 6,799%, the lowest is in bamboo forest soil interspersed with other trees. The remaining forest 
soils are rich in humus content – more than 5% in the soil, ranging from 5,003 to 6,799%, which is mixed 
forest soils with diverse tree species and forest layers.  

 
Keywords: Humus; total organic matter; mixed forest. 
 
 

485 


